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1 6 38000788 KPUIH PHÚC 28/04/2001 Nữ 231366686 01 1 39 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông VA 7.00 SU 5.75 DI 7.25 C00 20.00 2.75 20.00 2.75 22.75

2 2 38002792 H' MLAK 23/03/2001 Nữ 231427088 01 1 40 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 7.75 SU 5.75 DI 5.25 C00 18.75 2.75 18.75 2.75 21.50

3 9 38009825 RCÕM H' HMỮNG 27/02/2001 Nữ 231297773 01 1 41 Gia Lai 17 Huyện Chư Pưh VA 6.50 SU 5.50 DI 6.75 C00 18.75 2.75 18.75 2.75 21.50

4 3 38002559 H. ANÊ 22/09/2001 Nữ 231321192 01 1 42 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku VA 6.50 SU 4.00 DI 5.25 C00 15.75 2.75 15.75 2.75 18.50

5 4 38002663 HẰNG 13/04/2001 Nữ 231265319 01 1 43 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang VA 4.75 SU 4.50 DI 6.00 C00 15.25 2.75 15.25 2.75 18.00

6 1 38007249 PHAN THỊ THANH TRANG 11/01/2001 Nữ 231331555 1 44 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh VA 6.25 SU 4.75 DI 6.00 C00 17.00 0.75 17.00 0.75 17.75

7 11 38000407 KSOR H' THĂO 26/04/2000 Nữ 231316209 01 1 45 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa VA 5.25 SU 4.00 DI 5.50 C00 14.75 2.75 14.75 2.75 17.50

8 12 38005638 SIU MINH 28/07/2001 Nam 231357511 01 1 46 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ VA 4.50 SU 3.75 DI 6.50 C00 14.75 2.75 14.75 2.75 17.50

9 8 38012804 RMAH H' NHAN 19/09/2000 Nữ 231374922 01 1 47 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện VA 4.75 SU 4.75 DI 4.75 C00 14.25 2.75 14.25 2.75 17.00

10 10 38000221 NAY H' LUYẾT 01/04/2000 Nữ 231316090 01 1 48 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa VA 4.50 SU 3.00 DI 6.75 C00 14.25 2.75 14.25 2.75 17.00

11 5 38009940 SIU H' NHAN 05/04/2001 Nữ 231326016 01 1 49 Gia Lai 17 Huyện Chư Pưh VA 4.50 SU 3.00 DI 6.00 C00 13.50 2.75 13.50 2.75 16.25

12 7 38008763 BÙI NGỌC DUYÊN 30/03/2001 Nữ 231412064 1 50 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa VA 4.75 SU 5.00 DI 5.75 C00 15.50 0.75 15.50 0.75 16.25
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